	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG VĂN THỤ

	BÀI ÔN TẬP SỐ 2
Năm học: 2020 – 2021
Môn học: ANH VĂN


	Họ và tên: _______________________                                    
Lớp         : 2 / _____                                                                                  



I. Viết 4 từ :
1.Letter Jj : ……………………………………………..

2. Letter Kk : …………………………………………..

3. Letter Ll :…………………………………………….

4. Letter Mm : ………………………………………….

II. Vòng tròn từ khác âm :
1. moon		milk			jam

2. kitten		juice			kite

3. mouse		lion			lemon

4. jelly		juice			koala
[image: ][image: ]III. Nhìn tranh và viết từ:




.................................................................................................................................

[bookmark: _GoBack]IV. Nhìn tranh và nối:

Mouse				[image: D:\nga\tranh\goat.jpg]

Goat					[image: D:\nga\tranh\maxresdefault.jpg]
monkey				[image: D:\nga\tranh\qua-chanh.jpg]
Lemon				[image: D:\nga\tranh\photo1563785242086-1563785242518-crop-15637852806371273404696.jpg]

Jelly					[image: D:\nga\tranh\20170616110608-hoa-qua.jpg]

juice					[image: D:\nga\tranh\download (3).jpg]
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